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Tóm tắt: Trong lịch sử quan hệ ngoại giao của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX, quan hệ với Liên Xô có một vị trí quan trọng đặc biệt. Sự hợp tác cũng như sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trong gần nửa thế kỷ đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam và tạo nên mối quan hệ đặc biệt thân cận giữa 2 nước. Việc nhìn nhận lại mối quan hệ Việt Nam - Liên Xô không chỉ giúp ta hồi tưởng về thời thịnh vượng của hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà còn nhận được những bài học quý báu về công tác đối ngoại cũng như cảm nhận được tình nghĩa sâu đậm giữa hai quốc gia - dân tộc.
Từ khóa: Quan hệ Việt Nam - Liên Xô; hiệp ước hợp tác toàn diện; đồng minh chiến lược; đối tác chiến lược.
Mở đầu

Khi đất nước Liên Xô, thành trì trong hệ thống XHCN còn tồn tại, quan hệ toàn diện với Liên Xô được coi là hòn đá tảng của nền ngoại giao Việt Nam. Mặc dù, mức độ liên kết ở từng giai đoạn có khác nhau nhưng xét về tổng thể, đó vẫn là mối quan hệ bền chặt nhất, hiệu quả nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam thế kỷ XX. Việc tìm hiểu mối quan hệ Việt Nam - Liên Xô trong gần nửa thế kỷ tồn tại không chỉ giúp ta hồi tưởng về thời thịnh vượng của hệ thống XHCN mà còn nhận được những bài học quý báu về chính sách đối ngoại cũng như cảm nhận được tình nghĩa sâu đậm giữa hai quốc gia - dân tộc.

1. Sơ lược mối quan hệ Việt Nam - Liên Xô giai đoạn 1945 - 1991

Quan hệ Việt Nam - Liên Xô được mở đầu bằng sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 và kết thúc bằng sự sụp đổ của Nhà nước Xô Viết năm 1991. Trong gần 50 năm tồn tại, quan hệ Việt Nam - Liên Xô có thể chia làm 4 chặng đường nhỏ 1945 - 1950, 1950 - 1954, 1955 - 1975, 1975 - 1991 với các mức độ gắn kết khác nhau.

Quan hệ Việt Nam - Liên Xô giai đoạn 1945 - 1950(*)
Sự hình thành quan hệ Việt Nam - Liên Xô gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho mối quan hệ đó. Vào những năm 20 của thế kỷ XX, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc trên hành trình vạn dặm đi tìm con đường cứu nước đã tìm đến chủ nghĩa Mác - Lênin, đi theo tiếng gọi của Quốc tế Cộng sản (QTCS). Hoạt động lâu năm trong QTCS nên Người có thời gian dài gắn bó với đất nước Liên Xô. Khi trở về nước và lãnh đạo thành công Cách mạng tháng Tám, vào ngày 22 tháng 9 năm 1945, tiếp đó là ngày 21 tháng 10 năm 1945, với tư cách là nguyên thủ của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh đã gửi 2 bức công điện cho Đại nguyên soái Xtalin đề nghị Liên Xô công nhận nền độc lập của Việt Nam và giúp đỡ, ủng hộ Việt Nam. Tiếc là 2 bức công điện này không được trả lời. Sự im lặng của Liên Xô lúc đó được lý giải bởi 2 lý do. Thứ nhất, những năm đầu sau Chiến tranh Thế giới thứ II, mối quan tâm lớn nhất của Liên Xô là củng cố các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu còn khu vực Đông Nam Á xét về chính trị còn khá xa so với lợi ích trước mắt của Liên Xô; thứ hai, theo thỏa thuận tại hội nghị Ianta (tháng 2 năm 1945) và hội nghị Pôxđam (tháng 7 năm 1945) giữa các nước đồng minh, Việt Nam và Đông Dương vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng truyền thống của các nước phương Tây. Lúc này, Liên Xô đang muốn tranh thủ Pháp để Pháp không đứng về phía Mỹ trong cuộc chiến tranh lạnh nên Liên Xô không muốn đụng chạm đến quyền lợi của Pháp ở Việt Nam. Vì thế, trong giai đoạn này, quan hệ ngoại giao giữa 2 nước vẫn chưa được thiết lập.

Quan hệ Việt Nam - Liên Xô giai đoạn 1950 - 1954

Cùng với những thay đổi trong tương quan lực lượng Việt Nam - Pháp theo chiều hướng ngày càng có lợi cho Việt Nam Dân chủ cộng hòa, cùng với sự ra đời của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa và sự thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc vào ngày 18 tháng 1 năm 1950, quan hệ ngoại giao Liên Xô và Việt Nam đã chính thức được thiết lập ngày 30 tháng 1 năm 1950. Tuy nhiên, quan hệ mới chỉ ở mức độ “khởi động”. Tháng 2 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Liên Xô nhưng đó là cuộc gặp không chính thức. Sự ủng hộ của Liên Xô với Việt Nam trong giai đoạn này tập trung ở các lĩnh vực sau đây:

+ Trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao, với tư cách là Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, tháng 2 năm 1952, Liên Xô phủ định đề nghị của chính quyền Bảo Đại xin ra nhập tổ chức này. Tháng 9 năm 1952, Liên Xô đề nghị Hội đồng bảo an kết nạp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào Liên Hợp Quốc nhưng bị Anh, Pháp, Mỹ phủ quyết. 

+ Trên lĩnh vực quân sự, Liên Xô viện trợ cho Việt Nam 76 khẩu pháo 37 ly, 12 dàn hỏa tiễn Cachiusa, một số tiểu liên K50, 685 xe vận tải và số lượng lớn thuốc ký ninh. Tuy số viện trợ này không nhiều nhưng đây là những vũ khí có sức tấn công cao, uy lực mạnh trước kẻ thù. 

+ Trên lĩnh vực văn hóa, Liên Xô đã tiếp nhận đào tạo sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam để chuẩn bị nguồn nhân lực tri thức cho Việt Nam. Từ năm 1953, số lượng người học tập tại Liên Xô đã lên tới 200 người(1).

Khi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn cuối, Hội nghị Giơnevơ về vấn đề Đông Dương đã được mở ra. Với tư cách là một trong hai đồng chủ tịch của hội nghị, Liên Xô với quan điểm ủng hộ giải pháp hòa bình ở Đông Dương có tiếng nói rất quan trọng ở hội nghị. Kết quả là hiệp định Giơnevơ đã được ký kết. Ngay sau khi hòa bình lập lại, ngày 4 tháng 11 năm 1954, Liên Xô lập đại sứ quán tại Việt Nam. Từ đây, quan hệ Việt Nam - Liên Xô bước sang một trang sử mới.

Quan hệ Việt Nam - Liên Xô giai đoạn 1955 - 1975

Giai đoạn 1955 - 1975 là giai đoạn nhân dân Việt Nam phải tiến hành cuộc kháng chiến gian khổ chống đế quốc Mỹ. Ngoại giao Việt Nam bước vào trận chiến đấu mới với những điều kiện quốc tế vừa thuận lợi, vừa khó khăn. Thuận lợi là Việt Nam tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ngày càng lớn của các nước XHCN, đứng đầu là Liên Xô, Trung Quốc. Khó khăn là nền ngoại giao non trẻ của Việt Nam phải chống chọi với nền ngoại giao siêu cường của Mỹ, phải tìm ra đối sách hợp lý để hạn chế tác hại của sự bất hòa Liên Xô - Trung Quốc và duy trì đường lối độc lập, tự chủ trước sức ép của các đồng minh thân cận. Trong thời kỳ này, quan hệ Việt Nam - Liên Xô có sự khác biệt khá lớn ở 2 chặng đường nhỏ 1955 - 1964 và 1965 - 1975.
Trong giai đoạn 1955 - 1964, quan hệ Việt Nam - Liên Xô phát triển lên cao một bước so với giai đoạn trước nhưng do Liên Xô đang mong muốn đẩy nhanh tiến trình hòa hoãn với Mỹ để Mỹ và các đồng minh của Mỹ công nhận nguyên trạng Châu Âu sau chiến tranh nên quan điểm của Liên Xô lúc này là giữ hiện trạng 2 miền Nam - Bắc ở Việt Nam. “Liên Xô không tán thành với việc đấu tranh vũ trang để giải phóng miền Nam được thông qua tại hội nghị Trung ương lần thứ 15 (tháng 1 năm 1959) và tại Đại hội Đảng III (tháng 12 năm 1960) của Đảng lao động Việt Nam”(2). Quyết tâm đánh Mỹ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không phù hợp với chính sách hòa hoãn của Liên Xô dưới thời bí thư thứ nhất Khơrusốp. Vì thế, sự giúp đỡ của Liên Xô trong giai đoạn này khá chừng mực, chỉ để xây dựng cơ sở vật chất và điều kiện phòng thủ cho miền Bắc. Thậm chí, bản thân Liên Xô cũng không muốn công khai sự giúp đỡ này. Nhà sử học người Mỹ John Prađos đã khái quát về mối quan hệ Việt Nam - Liên Xô ở giai đoạn này như sau: “Dưới thời Khơrusốp, Mátxcơva đã tiếp Hà Nội một cách không thật giàu cảm xúc. Viện trợ và kim ngạch buôn bán luôn ở mức khiêm tốn bởi mối quan tâm của Liên Xô chủ yếu lúc này là cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ”(3).

Tuy nhiên, chặng đường tiếp theo 1965 - 1975 đã chứng kiến sự thay đổi về chất trong quan hệ hai nước và sự giúp đỡ của Liên Xô là vô cùng to lớn.  Điều gì đã dẫn đến sự nồng ấm đặc biệt này? Theo chúng tôi, đó là những lý do sau. Thứ nhất, khi Mỹ bị cả nhân loại lên án vì đưa quân Mỹ vào trực tiếp tham chiến ở miền Nam Việt Nam và dùng chiến tranh phá hoại để hủy diệt miền Bắc theo chiến lược “chiến tranh Cục bộ” thì Liên Xô không thể tiếp tục chính sách hòa hoãn với Mỹ bằng mọi giá. Điều đó sẽ làm thế giới nghi ngờ về khả năng và trách nhiệm của Liên Xô trong việc bảo vệ đồng minh. Hơn nữa, việc Liên Xô tích cực ủng hộ Việt Nam cũng sẽ là một con bài để Liên Xô thương lượng với Mỹ trong những vấn đề liên quan đến lợi ích của mình. Thứ hai, sau khi bí thư thứ nhất Khơrusốp bị lật đổ (1964), ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Liên Xô đứng đầu là Brêgiơnhép đi theo lập trường ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ. Thứ ba, khi mâu thuẫn Liên Xô - Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng thì việc Liên Xô tích cực ủng hộ Việt Nam làm Trung Quốc không thể nắm trọn vấn đề Việt Nam để rồi đơn phương mặc cả với Mỹ. Thứ tư, quan hệ Việt Nam - Liên Xô chặt chẽ làm tăng uy tín của Liên Xô vì lúc này đánh Mỹ đã trở thành thước đo lương tri, phẩm giá con người và tinh thần quốc tế vô sản. Kết quả là, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 2 năm 1965, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng A.N Côxưghin tuyên bố: “Từ nay, Liên Xô hoàn toàn ủng hộ các cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước của Việt Nam”(4). Trong vòng 10 năm (1965 - 1975) giữa Việt Nam và Liên Xô có 51 cuộc gặp cấp cao từ ủy viên Bộ Chính trị trở lên(5). Quan hệ chính trị mật thiết đã tạo điều kiện cho quá trình hợp tác song phương về ngoại giao, kinh tế, văn hóa và đặc biệt là ở lĩnh vực quân sự - điều cần nhất cho Việt Nam khi phải chiến đấu trực diện với Mỹ. Từ năm 1965, Liên Xô đã viện trợ nhiều vũ khí quân sự hiện đại cho Việt Nam như tên lửa “đất đối không” (Việt Nam vẫn gọi là SAM II), các loại máy bay phản lực, súng phòng không... Liên Xô đã cung cấp cho Việt Nam khoảng trên 2 tỷ rúp hàng viện trợ quân sự(6). Cùng với việc viện trợ vũ khí, Liên Xô đã đào tạo giúp Việt Nam đội ngũ cán bộ quân sự tài giỏi để vận hành các vũ khí hiện đại đó. Trong diễn văn ngày 23 tháng 9 năm 1967, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Côxưghin đã nói: “Những người Xô Viết đang giúp đỡ và tham gia vào cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam và thấy rằng, vũ khí viện trợ cho nhân dân Việt Nam đang được những bàn tay tin cậy sử dụng, rằng vũ khí đó đang giáng trả kẻ xâm lược một cách đích đáng”(7). Bên cạnh sự giúp đỡ to lớn và công khai đó, vì lợi ích của mình, Liên Xô cũng chấp nhận đề nghị của Mỹ nên đã thuyết phục Việt Nam đi vào đàm phán với Mỹ. Trên tinh thần hợp tác chặt chẽ, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, giai đoạn 1965 - 1975 là giai đoạn hợp tác rất hiệu quả giữa 2 nước. Sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trong giai đoạn này là một trong những nhân tố dẫn đến thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

Quan hệ Việt Nam - Liên Xô giai đoạn 1975 - 1991
Với thắng lợi vĩ đại mùa xuân 1975, lịch sử Việt Nam bước sang một trang mới và quan hệ giữa 2 nước tiếp tục được củng cố, phát triển trên một tầm cao mới. Ngay sau khi giải phóng miền Nam, Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn đã đi thăm hữu nghị chính thức Liên Xô để cảm ơn sự giúp đỡ to lớn mà Liên Xô đã dành cho Việt Nam như lời nhắn nhủ của Hồ Chủ tịch trong bản Di chúc lịch sử. Tuyên bố chung của 2 nước khi đó đã khẳng định: “Cuộc đi thăm này đã mở ra 1 giai đoạn quan trọng trên con đường tiếp tục củng cố và phát triển toàn diện mối quan hệ anh em giữa Việt Nam và Liên Xô”(8). Ba năm sau, ngày 31 tháng 11 năm 1978, tại Mátxcơva đã diễn ra 1 sự kiện chính trị trọng đại quan hệ 2 nước: Việt Nam và Liên Xô ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác toàn diện. Hiệp ước này có ý nghĩa đặc biệt trong hoàn cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia xấu đi nghiêm trọng và chiến tranh với 2 nước đó đã xảy ra. Sau sự kiện ngày 3 tháng 11 năm 1978, quan hệ Việt Nam - Liên Xô phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Liên Xô dành cho Việt Nam nguồn viện trợ vô cùng to lớn. Chỉ trong vòng 5 năm (1976 - 1980), khối lượng viện trợ đã bằng cả 20 năm trước đó (1955 - 1975)(9).
Đến giữa thập niên 80 của thế kỷ XX, do tình hình quốc tế và mỗi nước, những nhân tố mới bắt đầu xuất hiện trong quan hệ Việt Nam - Liên Xô. Năm 1985, Đại hội Đảng lần thứ XXVII của Đảng Cộng sản Liên Xô chính thức thông qua đường lối cải tổ. Ở Việt Nam, Đại hội Đảng lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thông qua đường lối đổi mới. Khi cả 2 nước cùng tiến hành đổi mới, trong chuyến thăm Liên Xô của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (tháng 5 năm 1987), hai bên ra Tuyên bố chung khẳng định sẽ duy trì và phát triển sự hợp tác. Đáng chú ý là ngay cả khi lâm vào khủng hoảng kinh tế (1986 - 1990), Liên Xô vẫn viện trợ cho Việt Nam 8,7 tỷ rúp - gần 14 tỷ đôla theo giá hối đoái chính thức(10). Tuy nhiên, từ năm 1990, do sự thay đổi trong chủ trương đối ngoại của mỗi nước và khó khăn về kinh tế của Liên Xô, liên minh Việt Nam -  Liên Xô đứng trước những thử thách lớn. Hai bên đều nhận định rằng, không thể duy trì mãi phương thức “xin - cho” và “đã tới lúc phải lúc phải chuyển sự hợp tác kinh tế - thương mại theo chiều hướng dựa trên các chuẩn mực quốc tế chung” như Đại sứ Liên Xô Khamidumin phát biểu vào tháng 12 năm 1990 khi sang nhận chức tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế thì hai bên không có cơ hội thực hiện chủ trương mới đó vì sự tan rã của Liên bang Xô Viết đã diễn ra vào năm 1991.
2. Vai trò của quan hệ Việt Nam - Liên Xô đối với sự phát triển của mỗi nước

Trong giai đoạn 1945-1991, vì quyền lợi của mỗi quốc gia - dân tộc cũng như sự tương đồng về ý thức hệ, Việt Nam và Liên Xô đã dần dần đưa mối quan hệ lên tầm đồng minh chiến lược. Mối quan hệ chặt chẽ đã đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Đối với Việt Nam

Với truyền thống “ơn ai một chút để bên dạ này”, Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn về mọi mặt của Liên Xô và luôn ghi nhận đó là một nhân tố quan trọng góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Về phương diện ngoại giao, bằng uy tín, quyền hạn của một ủy viên thường trực Liên Hợp Quốc, bằng vai trò trụ cột trong hệ thống XHCN, Liên Xô luôn tìm cách nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Về phương diện quân sự, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 80 - 85% vũ khí hạng nặng mà Việt Nam dùng để đương đầu với kẻ thù là do Liên Xô viện trợ(11). Về phương diện kinh tế, quan hệ thương mại Việt Nam - Liên Xô chiếm 70%  hoạt động ngoại thương Việt Nam. Ngoài sự hợp tác kinh tế, Liên Xô còn dành cho Việt Nam sự viện trợ to lớn để duy trì nền kinh tế Việt Nam trong thời gian chiến tranh cũng như trong thời gian hòa bình lập lại. Phần lớn viện trợ của Liên Xô dành cho Việt Nam là viện trợ không hoàn lại. Về phương diện văn hóa - giáo dục, Liên Xô luôn quan tâm đào tạo nhân lực cho Việt Nam. Trong từng ấy năm gắn bó, hàng chục ngàn sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh đã được tiếp nhận nền học vấn bài bản của mái trường Xô Viết. Lực lượng trí thức đó đã có những đóng góp đáng kể trong sự phát triển của nền khoa học kĩ thuật Việt Nam và là cầu nối vững chắc cho tình hữu nghị giữa 2 dân tộc.

Đối với Liên Xô

Sự hợp tác, giúp đỡ của Liên Xô với Việt Nam trong gần nửa thế kỷ qua không chỉ xuất phát từ tinh thần quốc tế vô sản và sự tương đồng về ý thức hệ mà còn mang lại cho Liên Xô những lợi ích nhất định, góp phần nâng cao vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế.  

Thứ nhất, từ chỗ không có vị trí ở Đông Nam Á nói riêng, Châu Á nói chung, thông qua mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam, Liên Xô đã dần xác lập, củng cố địa vị của mình ở khu vực này và trở thành đối trọng của Mỹ ở địa bàn này - điều rất cần thiết với Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Thứ hai, việc viện trợ vũ khí cho Việt Nam cũng là cơ hội để Liên Xô thử nghiệm vũ khí mới trên chiến trường. Đồng thời, Liên Xô cũng thu thập được những thông tin mới nhất về vũ khí của Mỹ khi nghiên cứu chiến lợi phẩm trên chiến trường Việt Nam. Từ đó, Liên Xô tìm cách điều chỉnh vũ khí của mình trong cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ. 

Thứ ba, khi viện trợ cho Việt Nam đánh Mỹ, Mỹ đã bị sa lầy ở Việt Nam thì đó cũng là cơ hội để Liên Xô củng cố tiềm lực của mình trên nhiều lĩnh vực.

Thứ tư, khi tích cực ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ, uy tín và địa vị của Liên Xô được nâng cao trên trường quốc tế và trong hệ thống các nước XHCN vì đã thực hiện nghĩa vụ với đồng minh và góp phần kiến tạo hòa bình thế giới. Nhờ đó, khả năng hòa giải, đàm phán với phương Tây của Liên Xô cũng được nâng cao.

Tóm lại, sự hợp tác của Việt Nam - Liên Xô trong gần nửa thế kỷ đã đáp ứng những đòi hỏi của mỗi nước trong những hoàn cảnh cụ thể. Sự giúp đỡ của Liên Xô đã mang lại cho Việt Nam những lợi ích thiết thực trong tất cả lĩnh vực hoạt động của đất nước, còn sự hợp tác với Việt Nam chủ yếu mang lại cho Liên Xô những lợi ích về mặt chính trị, ngoại giao... Bên cạnh những lợi ích có thể đong đếm, điều vô giá là nghĩa tình đằm thắm, gắn bó giữa hai dân tộc.  

3. Các bài học rút ra 

Trong hoàn cảnh quốc tế phức tạp hiện nay, việc nghiên cứu mối quan hệ Việt Nam - Liên Xô mang lại cho ngoại giao Việt Nam nhiều bài học quý giá, cụ thể như sau:

- Khi giữa các nước lớn có liên quan tồn tại mâu thuẫn thì nước nhỏ phải giữ thế trung dung, quyết không bị lôi cuốn vào vòng xoáy hệ lụy. Trên thực tế, khi sự bất đồng giữa Liên Xô và Trung Quốc ngày càng sâu sắc, Đảng ta vừa kiên trì hàn gắn sự rạn nứt, vừa chủ trương giữ thế cân bằng chiến lược, không ngả về bên này chống bên kia, vừa nêu cao tính chính nghĩa của cách mạng Việt Nam để tranh thủ sự giúp đỡ của hai bên. Kết quả là, tuy bất đồng sâu sắc với nhau nhưng cả Liên Xô và Trung Quốc đều tích cực ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ. Đánh giá cao bản lĩnh của Việt Nam trong việc xử lý tam giác Việt Nam - Trung Quốc - Liên Xô, nhà sử học người Mỹ John Prađos viết: “Trên đời có ít nhất 1 nơi Xô - Trung hợp tác hòa thuận, đó là Việt Nam”(12). 

- Trong quan hệ với các nước lớn, một mặt ta phải cố gắng duy trì sự hợp tác chặt chẽ, mặt khác vẫn phải giữ vững sự độc lập, tự chủ của mình, không bao giờ vì vấn đề viện trợ mà chấp nhận những điều làm tổn hại đến chủ quyền quốc gia - dân tộc. Khi đất nước có chiến tranh và phải xây dựng XHCN trong những điều kiện hết sức khó khăn, Việt Nam rất cần sự giúp đỡ của các nước đồng minh. Vì thế, ta thường xuyên thông báo và giải thích cho họ chủ trương, đường lối của mình để họ thấu hiểu quan điểm của ta. Mặt khác, ta luôn duy trì sự độc lập, tự chủ trong đường lối dù điều đó đôi lúc dẫn đến sự không hài lòng của đồng minh. Rõ ràng, trong quan hệ quốc tế, ta luôn phải tỉnh táo nhìn ra tính duy lợi của nó để vừa trân trọng sự giúp đỡ của các nước khác, vừa thận trọng để không bị ai thao túng dẫn đến sự phụ thuộc, lệ thuộc.

- Quan hệ của nước ta với các nước khác, kể cả các nước cùng chung thể chế chính trị vẫn là mối quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh. Sự duy lợi trong quan hệ quốc tế là một thực tế hiển nhiên nên nếu ta không có thực lực, không có gì để nước khác trông đợi và làm lợi cho họ thì không thể có sự hợp tác chặt chẽ, cơ sở của mọi sự bền vững trong quan hệ quốc tế luôn là hai bên cùng có lợi. Quan hệ Việt Nam - Liên Xô ở từng giai đoạn đã có mức độ gắn kết khác nhau nhưng nhìn chung là bền chặt vì đảm bảo nguyên tắc đó.(12) 

Nhìn lại mối quan hệ Việt Nam - Liên Xô trong gần 50 năm tồn tại, ta nhận thấy đây vẫn là quan hệ mang lại hiệu quả cao nhất cho cách mạng Việt Nam. Sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga là nước thừa kế chủ yếu về quyền lợi và nghĩa vụ của Liên bang Xô Viết và quan hệ Việt Nam - Nga chuyển sang giai đoạn mới. Cũng phải mất một thời gian dài để mỗi nước hiệu chỉnh đường lối đối ngoại của mình. Đến năm 2001, hai nước mới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và sự hợp tác sau đó ngày càng được tăng cường. Tuy nhiên, trên thực tế, quan hệ giữa 2 nước vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và quan hệ truyền thống. Sự hợp tác sẽ mang lại lợi ích cho cả Việt Nam lẫn Liên bang Nga và góp phần tạo dựng một thế giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

(*) Tiến sĩ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
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